
 

 

BIOCHECK.UGENT PIG  

 
Chăn nuôi l ợn thương m ại trong nh à 

Phiên b ản 4.0  

 
 

 

 

 

Biocheck.Gent BV  

info@biocheckgent.com  

 

biocheckgent.com

https://www.ugent.be/di/en
https://www.ugent.be/en
http://www.biocheckgent.come/


   
 

Trang | 2  
 

Thuật ngữ 

Thuộc v ề thương m ại: 

Bất k ỳ  trang tr ại nào nu ôi động v ật với mục đích ki ếm lời, bất kể quy m ô (s ố 

lượng động v ật hi ện c ó). 

Ngăn:  

Một đơn v ị hoặc khu v ực được x ác định v ề mặt vật lý , nơi một nh óm lợn được 

nuôi (tức l à  bạn c ó thể c ó nhiều ng ăn c ùng lo ại). Th ông th ường, c ó thể xảy ra 

tiếp x úc v ật lý  giữa c ác con v ật thu ộc c ác chu ồng kh ác nhau trong ng ăn n ày. 

Động vật chết hoặc x ác ch ết:  

Động v ật ch ết t ại c ơ sở. 

Thành l ập: 

Toàn b ộ khu ôn vi ên trang tr ại, bao g ồm t ất c ả c ác c ơ sở vật ch ất d ành cho 

động v ật trong nh à và to àn b ộ khu v ực ngo ài trời xung quanh trang tr ại. Bao 

gồm c ả cơ sở c ó số lượng lợn b ất k ỳ . 

Cái bút:  

Đơn v ị nhỏ nhất để nuôi lợn. 

Tuy ến làm việc/tuy ến đường làm việc thường xuy ên: 

Một th ứ tự cụ thể trong đó  c ông vi ệc x ây d ựng được th ực hi ện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo s át được vi ết từ góc nh ìn c ủa ng ười n ông d ân. Tuy nhi ên, ch úng t ôi hoan 

ngh ênh c ác b ác s ĩ thú y, c ố vấn v à c ác chuy ên gia ch ăm s óc s ức kh ỏe kh ác tham 

gia kh ảo s át.  
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~. Đặc điểm trang tr ại 

I. Trong s ố c ác lo ại vật nu ôi sau đâ y, trang tr ại c ó những lo ại nào? (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn b ất k ỳ  mục n ào ph ù hợp. 

  Nái/nái h ậu b ị/lợn đực  

  Lợn con đang b ú 

  Lợn con cai s ữa 

  Lợn th ịt 

II. Ngoài l ợn, trang tr ại c ủa b ạn c òn c ó loại vật nu ôi nào kh ác kh ông?  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi IV.  

III. Trang tr ại c ủa b ạn c ó những lo ại vật nu ôi nào kh ác?  

Ch ọn b ất k ỳ  mục n ào ph ù hợp. 

  Bò  

  Gia c ầm 

  Ngựa 

  C ừu/d ê 

  Khác  

IV. Người ph ụ trách c ó bao nhi êu năm  kinh nghi ệm ch ăn nu ôi lợn? 

..................... 

V. Có bao nhiêu ng ười (to àn th ời gian ho ặc b án th ời gian) ch ăn nu ôi 

lợn? 

..................... 

VI. Tòa nhà/khu chu ồng c ũ nhất đang nu ôi lợn là  bao nhi êu n ăm ( tính 

theo năm )?  

Nếu t òa nh à/khu chu ồng đã  được c ải tạo, h ãy cho bi ết s ố năm tr ước khi c ải tạo. 

..................... 
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VII. Tòa nhà/khu chu ồng m ới nhất đang nu ôi lợn là  bao nhi êu n ăm ( tính 

theo năm )?  

Nếu t òa nh à/khu chu ồng đã  được c ải tạo, h ãy cho bi ết s ố năm tr ước khi c ải tạo. 

..................... 
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A. Mua lợn giống, lợn con cai s ữa v à tinh d ịch  

1. Có mua l ợn giống (l ợn n ái/lợn n ái hậu b ị/lợn đực) kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 10.  

2. Lợn giống (trong 2 n ăm qua) c ó luôn được mua t ừ c ùng m ột nh à 

cung c ấp kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn là c ùng m ột nh à cung c ấp 

○ Đô i khi l à  một nh à cung c ấp kh ác  

3. Mỗi khi mua l ợn giống t ừ một trang tr ại kh ác, t ình tr ạng s ức kh ỏe (an 

to àn d ịch b ệnh) c ủa trang tr ại cung c ấp c ó được bi ết trước khi mua 

không? (b ắt bu ộc)  

Một đà n lợn c ó tình tr ạng s ức kh ỏe đã  biết là một đà n lợn m à người ta bi ết ch ắc 

ch ắn t ình tr ạng c ó hoặc kh ông nhi ễm c ác b ệnh c ụ thể (v í dụ: ghẻ, PRRS …). Nếu đà n 

lợn kh ông nhi ễm c ác b ệnh n ày, điều đó  c ũng đảm b ảo r ằng c ác s ản ph ẩm ( động 

vật –  lợn gi ống) xu ất xứ từ đà n n ày kh ông m ắc c ác b ệnh đó . 

Tình tr ạng s ức kh ỏe (an to àn d ịch b ệnh) c ủa trang tr ại cung c ấp cao h ơn so v ới 

trang tr ại c ủa b ạn khi h ọ c ó giấy ch ứng nh ận s ạch b ệnh h ơn so v ới trang tr ại c ủa 

bạn. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp cao h ơn trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp b ằng trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp th ấp h ơn trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp th ấp h ơn trang tr ại c ủa t ôi, nhưng 

tôi đã  áp d ụng c ác bi ện ph áp ph òng d ịch  

○ Không  

○ Tôi kh ông bi ết 
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4. Có xác minh đ ược (v í dụ: văn b ản ho ặc tuy ên b ố khác) ph ương ti ện 

vận chuy ển lợn giống đến trang tr ại đã  được v ệ sinh v à khử trùng tr ước 

khi chuy ển lợn lên xe kh ông? (b ắt bu ộc)  

Nếu ph ương ti ện v ận chuy ển tr ông c ó vẻ sạch s ẽ  nhưng ng ười vận chuy ển kh ông 

thể cung c ấp b ằng ch ứng v ề việc v ệ sinh v à khử trùng, h ãy ch ọn c âu tr ả lời "T ôi 

không bi ết". 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

○ Tôi kh ông bi ết 

5. Mỗi năm , trang tr ại c ủa b ạn c ó bao nhi êu lần nh ập lợn giống? ( bắt 

bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Hai l ần ho ặc ít hơn 

○ 3 đến 6 l ần 

○ 7 đến 12 l ần 

○ Hơn 12 l ần 

6. T ất c ả lợn giống m ới nhập c ó được c ách ly trong khu v ực t ách bi ệt 

với đà n kh ông? (b ắt bu ộc)  

Khu v ực c ách ly c ó thể nằm trong c ùng m ột t òa nh à, nhưng ph ải ho àn to àn t ách 

biệt (kh ông ti ếp x úc v ật lý ) v ới c ác con v ật kh ác.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 10.  

7. Có áp d ụng quy tr ình qu ản lý  tập trung nghi êm ng ặt trong khu v ực 

c ách ly kh ông? (b ắt bu ộc)  

Quy trình t ập trung: t ất c ả c ác con v ật c ần c ách ly được đưa v ào khu v ực c ách ly 

c ùng m ột lúc. Đ iều quan tr ọng l à không được đưa b ất k ỳ  động v ật m ới n ào ( đến từ 

trang tr ại kh ác) v ào khu v ực c ách ly tr ước khi khu v ực n ày được d ọn s ạch.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  
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8. Th ời gian c ách ly t ối thi ểu ( tính b ằng ng ày) mà b ạn đã  áp d ụng trong 

năm ngo ái là  bao l âu? (b ắt bu ộc)  

..................... 

9. Khu v ực c ách ly c ó khu v ệ sinh ri êng kh ông? (b ắt bu ộc)  

Khu v ệ sinh l à một ph òng để thay qu ần áo/ủng chuy ên d ụng v à rửa/khử trùng tay.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

10. Có mua l ợn con kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 15.  

11. L ợn con (trong 2 n ăm qua) c ó luôn được mua t ừ c ùng m ột nh à 

cung c ấp kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn là c ùng m ột nh à cung c ấp 

○ Đô i khi l à  một nh à cung c ấp kh ác  
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12. Khi mua l ợn con t ừ một trang tr ại kh ác, t ình tr ạng s ức kh ỏe (an 

to àn d ịch b ệnh) c ủa trang tr ại cung c ấp c ó được bi ết trước khi mua 

không? (b ắt bu ộc)  

Một đà n lợn c ó tình tr ạng s ức kh ỏe đã  biết là một đà n lợn m à người ta bi ết ch ắc 

ch ắn t ình tr ạng c ó hoặc kh ông nhi ễm c ác b ệnh c ụ thể (v í dụ: ghẻ, PRRS …). Nếu đà n 

lợn kh ông nhi ễm c ác b ệnh n ày, điều đó  c ũng đảm b ảo r ằng c ác s ản ph ẩm ( động 

vật –  lợn con) xu ất xứ từ đà n n ày kh ông m ắc c ác b ệnh đó . 

Tình tr ạng s ức kh ỏe (an to àn d ịch b ệnh) c ủa trang tr ại cung c ấp cao h ơn so v ới 

trang tr ại c ủa b ạn khi h ọ c ó giấy ch ứng nh ận s ạch b ệnh h ơn so v ới trang tr ại c ủa 

bạn. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp cao h ơn trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp b ằng trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp th ấp h ơn trang tr ại c ủa t ôi 

○ Có, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp th ấp h ơn trang tr ại c ủa t ôi, nhưng 

tôi đã  áp d ụng c ác bi ện ph áp ph òng d ịch  

○ Không  

○ Tôi kh ông bi ết 

13. Có xác minh đ ược (v í dụ: văn b ản ho ặc c ác tuy ên b ố khác) 

phương ti ện v ận chuy ển lợn con đến trang tr ại đã  được v ệ sinh v à khử 

trùng tr ước khi chuy ển lợn lên xe kh ông? (b ắt bu ộc)  

Nếu ph ương ti ện v ận chuy ển tr ông c ó vẻ sạch s ẽ  nhưng ng ười vận chuy ển kh ông 

thể cung c ấp b ằng ch ứng v ề việc v ệ sinh v à khử trùng, h ãy ch ọn ph ương án tr ả lời 

"Tôi kh ông bi ết". 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

○ Tôi kh ông bi ết 

14. L ợn con được v ận chuy ển đến trang tr ại c ủa b ạn bao nhi êu lần m ỗi 

năm ? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Ba l ần ho ặc ít hơn 

○ 4 đến 6 l ần 

○ 7 đến 12 l ần 

○ Hơn 12 l ần 
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15. Vi ệc ph ối giống di ễn ra t ự nhiên hay nh ân tạo? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Phối giống t ự nhiên 

○ Thụ tinh nh ân tạo 

○ C ả hai  

Nếu ch ọn "Th ụ tinh nh ân tạo", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 17.  

16. Nh ững con l ợn đực n ào được s ử dụng để phối giống tự nhiên?  (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn b ất k ỳ  mục n ào ph ù hợp. 

  Lợn đực ri êng được nu ôi tại trang tr ại 

  Lợn đực ri êng được nu ôi tại trang tr ại kh ác  

  Lợn đực gi ống c ũng được s ử dụng t ại c ác trang tr ại kh ác  

Nếu ch ọn "Nh ân gi ống tự nhi ên" ở c âu h ỏi 15, h ãy chuy ển sang c âu h ỏi 18.  

17. Khi mua tinh d ịch t ừ một trang tr ại/trại lợn đực gi ống, t ình tr ạng 

sức kh ỏe c ủa nh à cung c ấp tinh d ịch ( đà n lợn đực s ản xu ất tinh) c ó 

được bi ết trước khi mua kh ông? (b ắt bu ộc)  

Một đà n lợn c ó tình tr ạng s ức kh ỏe đã  biết là một đà n lợn m à người ta bi ết ch ắc 

ch ắn t ình tr ạng c ó hoặc kh ông nhi ễm c ác b ệnh c ụ thể (v í dụ: ghẻ, PRRS …). Nếu đà n 

lợn kh ông nhi ễm c ác b ệnh n ày, điều đó  c ũng đảm b ảo r ằng c ác s ản ph ẩm ( động 

vật –  lợn đực, tinh d ịch) xu ất xứ từ đà n n ày kh ông m ắc c ác b ệnh đó . 

Tình tr ạng s ức kh ỏe (an to àn d ịch b ệnh) c ủa trang tr ại cung c ấp cao h ơn so v ới 

trang tr ại c ủa b ạn khi h ọ c ó giấy ch ứng nh ận s ạch b ệnh h ơn so v ới trang tr ại c ủa 

bạn. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp cao h ơn trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp b ằng trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp th ấp h ơn trang tr ại c ủa t ôi 

○ C ó, tình tr ạng s ức kh ỏe c ủa trang tr ại cung c ấp th ấp h ơn trang tr ại c ủa t ôi, nhưng 

tôi đã  áp d ụng c ác bi ện ph áp ph òng d ịch  

○ Không  

○ Tôi kh ông bi ết 
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B. Vận chuy ển động vật, loại bỏ xác ch ết và phân 

18. C ơ sở c ó được ph ân chia th ành khu v ực s ạch v à khu v ực b ẩn 

không? (b ắt bu ộc)  

Khu v ực s ạch là khu v ực s ản xu ất b ị hạn ch ế ra vào, t ức là ch ỉ cho phép đ ộng v ật 

từ trang tr ại, người sau khi đã áp d ụng các bi ện pháp v ệ sinh trong phòng v ệ sinh, 

cùng v ới các v ật liệu và ph ương ti ện chuyên d ụng c ủa trang tr ại. Khu v ực b ẩn bao 

gồm t ất c ả các khu v ực khác c ủa trang tr ại mà khách tham quan, ph ương ti ện bên 

ngoài, … đ ược phép ra vào.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

○ Tôi kh ông bi ết 

19. Lợn thịt c ó được v ận chuy ển từ trang tr ại đến lò mổ không? (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển đến c âu h ỏi 22 n ếu c ó lợn n ái, c âu h ỏi 25 n ếu c ó 

lợn con, n ếu kh ông, h ãy chuy ển đến c âu h ỏi 28.  

20. Xe v ận chuy ển lợn thịt có tr ống kh ông tr ước khi chuy ển lợn lên xe 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

○ Tôi kh ông bi ết 

Nếu ch ọn m ột ph ương án khác  với "Lu ôn lu ôn", hãy chuy ển đến c âu h ỏi 22 n ếu c ó 

lợn n ái, c âu h ỏi 25 n ếu c ó lợn con, n ếu kh ông, h ãy chuy ển đến c âu h ỏi 28.  
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21. Có xác minh đ ược (v í dụ: văn b ản ho ặc c ác tuy ên b ố khác) 

phương ti ện v ận chuy ển lợn thịt đã đ ược v ệ sinh v à khử trùng tr ước 

khi chuy ển lợn lên xe kh ông? (b ắt bu ộc)  

Nếu ph ương ti ện v ận chuy ển tr ông c ó vẻ sạch s ẽ  nhưng ng ười vận chuy ển kh ông 

thể cung c ấp b ằng ch ứng v ề việc v ệ sinh v à khử trùng, h ãy ch ọn ph ương án tr ả lời 

"Tôi kh ông bi ết". 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

○ Tôi kh ông bi ết 

22. L ợn nái có đ ược  vận chuy ển từ trang tr ại c ủa b ạn đến c ác trang 

trại kh ác ho ặc đến lò mổ không?  (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 25 n ếu c ó lợn con, n ếu kh ông, h ãy 

chuy ển sang c âu h ỏi 28.  

23. Xe v ận chuy ển lợn nái có tr ống kh ông tr ước khi l ên xe kh ông? (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

○ Tôi kh ông bi ết 

Nếu ch ọn m ột ph ương án kh ác v ới "Lu ôn lu ôn", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 25 n ếu c ó 

lợn con, n ếu kh ông, h ãy chuy ển sang c âu h ỏi 28.  

24. Có xác minh đ ược (v í dụ: văn b ản ho ặc tuy ên b ố khác) xe v ận 

chuy ển lợn nái đã đ ược v ệ sinh v à khử trùng tr ước khi l ên xe kh ông? 

(b ắt bu ộc)  

Nếu xe tr ông c ó vẻ sạch s ẽ  nhưng ng ười vận chuy ển kh ông th ể cung c ấp b ằng 

ch ứng v ề việc đã  được v ệ sinh v à khử trùng, h ãy ch ọn ph ương án "T ôi kh ông bi ết". 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 
○ Tôi không biết 
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25. Lợn con c ó được v ận chuy ển từ trang tr ại c ủa b ạn đến c ác trang 

trại kh ác (v í dụ: đến tr ại nu ôi lợn th ịt) kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 28.  

26. Xe v ận chuy ển lợn con  có tr ống kh ông tr ước khi chuy ển lợn lên xe 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

○ Tôi kh ông bi ết 

Nếu ch ọn m ột ph ương án khác  với "Lu ôn lu ôn", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 28.  

27. Có xác minh đ ược (v í dụ: văn b ản ho ặc c ác tuy ên b ố khác) xe v ận 

chuy ển lợn con  đã đ ược v ệ sinh v à khử trùng tr ước khi chuy ển lợn lên 

xe kh ông? (b ắt bu ộc)  

Nếu xe tr ông c ó vẻ sạch s ẽ  nhưng ng ười vận chuy ển kh ông th ể cung c ấp b ằng 

ch ứng v ề việc đã  được v ệ sinh v à khử trùng, h ãy ch ọn ph ương án "T ôi kh ông bi ết". 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

○ Tôi kh ông bi ết 

28. Tài x ế c ó quy ền tiếp c ận khu v ực nh ốt lợn v à/hoặc c ó thể tiếp x úc 

trực ti ếp v ới lợn khi chuy ển lợn lên xe kh ông (l ợn th ịt, lợn n ái, lợn con)? 

(b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

○ Nông dân và/ho ặc nh ân vi ên trang tr ại là  tài xế, đâ y l à phương ti ện v ận chuy ển 

riêng c ủa trang tr ại 
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29. Tài x ế c ó nhận v à mặc qu ần áo, giày d ép chuy ên d ụng c ủa trang 

trại kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Tài xế mang theo qu ần áo, gi ày d ép c ủa c á nhân đã  được v ệ sinh v à khử trùng 

○ Tài xế ở trong xe v ận chuy ển 

○ Không bao gi ờ 

30. L ợn được chuy ển lên xe t ừ khu v ực v ận chuy ển riêng bi ệt (khu v ực 

xuất lợn) hay được chuy ển trực ti ếp t ừ chu ồng/h ành lang trung t âm? 

(b ắt bu ộc)  

Khu v ực v ận chuy ển ri êng bi ệt (ho ặc b ến v ận chuy ển –  khu v ực xu ất lợn) l à một 

địa điểm t ách bi ệt v ề mặt v ật lý , nơi gia s úc được đưa đến trước/trong khi v ận 

chuy ển lên xe.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Khu v ực v ận chuy ển riêng bi ệt 

○ Chu ồng/h ành lang trung t âm 

Nếu ch ọn "Khu v ực v ận chuy ển ri êng bi ệt", hãy chuy ển đến c âu h ỏi 32.  

31. L ợn c ó bao gi ờ được đưa tr ở lại chu ồng (v í dụ: bằng c ách đ i bộ 

hoặc được đặt trở lại) sau khi đã  ở trong xe v ận chuy ển kh ông? (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

32. Phân có đ ược v ận chuy ển v à xử lý  qua đường ti ếp c ận b ẩn ( đường 

vận chuy ển riêng, tách bi ệt với khu ch ăn nu ôi lợn) kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

33. Trang tr ại c ó sẵn v òi chuy ên d ụng để xả ph ân ra kh ỏi hố ph ân (c ó 

vòi luôn được đặt tại trang tr ại) kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

○ Không áp d ụng 
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34. Có kho ch ứa x ác ch ết chuy ên d ụng, t ách bi ệt với khu v ực ch ăn 

nuôi kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ C ó, nhưng kh ông được t ách bi ệt v ề mặt v ật lý  với động v ật s ống 

○ Không  

○ Không li ên quan, x ác ch ết được x ử lý  ngay l ập t ức  

Nếu ch ọn "Kh ông" ho ặc "Kh ông li ên quan, x ác ch ết được x ử lý  ngay l ập t ức", h ãy 

chuy ển sang c âu h ỏi 39.  

35. Kho ch ứa x ác ch ết c ó nằm trong khu v ực b ẩn (khu v ực t ách bi ệt 

với khu ch ăn nu ôi lợn) c ủa trang tr ại kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

36. Kho ch ứa x ác ch ết c ó được bao b ọc v à bảo tr ì tốt để ngăn ch ặn 

c ác lo ài chu ột b ọ, thú cưng ho ặc động v ật hoang d ã tiếp c ận x ác ch ết 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Th ỉnh tho ảng/m ột ph ần 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông" ho ặc "Th ỉnh tho ảng/m ột ph ần", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 38.  

37. Kho ch ứa x ác ch ết c ó được l àm m át kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

38. Không gian l ưu trữ xác ch ết c ó được v ệ sinh v à khử trùng sau m ỗi 

lần s ử dụng kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Đã  được v ệ sinh v à khử trùng  

○ Ch ỉ được v ệ sinh  

○ Ch ỉ được kh ử trùng  

○ Không được v ệ sinh v à khử trùng  

 

 



   
 

Trang | 15  
 

39. Xác ch ết được x ử lý  thế nào? (b ắt bu ộc)  

Ủ ph ân là một qu á trình ph ân h ủy t ự nhi ên đối với ch ất th ải hữu c ơ. 

Việc ch ôn lấp c ó thể b ị cấm ở qu ốc gia c ủa b ạn. Xin l ưu ý  rằng c ác kh ảo s át n ày 

được s ử dụng tr ên to àn th ế giới. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Xác ch ết được ủ phân  

○ Xác ch ết được chôn/đ ốt 

○ Xác ch ết được lưu trữ và thu gom b ởi một công ty x ử lý xác đ ộng v ật 

Nếu ch ọn "X ác ch ết được ch ôn/đốt", hãy chuy ển đến c âu h ỏi 41;  

Nếu ch ọn "X ác ch ết được l ưu trữ và thu gom b ởi m ột c ông ty x ử lý  xác động v ật", 

hãy chuy ển đến c âu h ỏi 42.  

40. Xác ch ết có đ ược ủ trong h ệ thống khép kín không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó, xác ch ết được ủ bên trong m ột tòa nhà có th ể đóng kín hoàn toàn  

○ C ó, xác ch ết được ủ bên ngoài, đ ược bao b ọc b ằng v ật liệu như nhựa 

○ Không  

Chuy ển đ ến câu h ỏi 43.  
 

41. Đ ộng v ật ch ết được chôn/đ ốt như thế nào? (b ắt bu ộc)  

Chôn trong đ ất thích h ợp: chôn sâu trong các h ố cách xa ngu ồn nước ng ầm. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Động v ật ch ết được thiêu h ủy t ại lò đ ốt được phê duy ệt tại trang tr ại 

○ Động v ật ch ết được chôn trong đ ất phù h ợp t ại trang tr ại 

○ Khác  

Chuy ển đ ến câu h ỏi 43.  

42. Công ty x ử lý  xác động v ật c ó thể thu gom x ác ch ết m à không c ần 

đ i v ào trong trang tr ại kh ông (v í dụ: từ đường c ông c ộng)? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

43. Nông dân/công nhân c ủa trang tr ại c ó thay gi ày d ép khi v ào khu 

vực ch ứa x ác ch ết kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không  
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44. Xác ch ết c ó được x ử lý  bằng g ăng tay d ùng m ột lần kh ông, ho ặc c ó 

được r ửa tay v à khử trùng sau khi x ử lý  không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 
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C. Cung c ấp thức ăn, nước v à trang thiết bị 

45. Lo ại thức ăn n ào được s ử dụng t ại trang tr ại? (b ắt bu ộc)  

*Việc cho ăn th ức ăn th ừa c ó thể b ị cấm ở qu ốc gia c ủa b ạn. Xin l ưu ý  rằng c ác 

khảo s át n ày được th ực hi ện tr ên to àn th ế giới. 

Đánh d ấu v ào b ất k ỳ  mục n ào áp d ụng. 

  Thức ăn th ương m ại 

  Cây tr ồng t ự sản xu ất ho ặc t ự nhiên (v í dụ: quả sồi) 

  Thức ăn th ừa ch ưa n ấu ch ín* 

  Thức ăn th ừa đã  nấu ch ín* 

Nếu ch ọn "Th ức ăn th ương m ại", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 46. N ếu kh ông, h ãy 

chuy ển sang c âu h ỏi 49.  

46. Th ức ăn ch ăn nu ôi c ó xuất xứ từ c ông ty s ản xu ất thức ăn đá p ứng 

c ác y êu c ầu v ệ sinh c ụ thể không (v í dụ: không nhi ễm Salmonella, 

được x ử lý  nhiệt như ép vi ên)? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

○ Tôi kh ông bi ết 

47. Công ty s ản xu ất thức ăn ch ăn nu ôi c ó thể nạp th ức ăn v ào 

silo/kho ch ứa th ức ăn m à không c ần v ào khu v ực s ạch kh ông? (b ắt 

bu ộc)  

Khu v ực s ạch l à khu v ực h ạn ch ế ra v ào c ủa c ơ sở sản xu ất, tức l à ch ỉ cho ph ép 

động v ật từ trang tr ại, người sau khi đã  áp d ụng c ác bi ện ph áp v ệ sinh trong 

ph òng v ệ sinh, c ùng v ới c ác v ật liệu v à phương ti ện chuy ên d ụng c ủa trang tr ại. 

Khu v ực b ẩn bao g ồm t ất c ả c ác khu v ực kh ác c ủa trang tr ại m à kh ách tham 

quan, ph ương ti ện b ên ngo ài, … được ph ép ra v ào. Khu v ực b ẩn c ũng bao g ồm kho 

ch ứa x ác l ợn. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

48. Nhà cung c ấp th ức ăn ch ăn nu ôi c ó được ph ép ra v ào khu v ực 

chu ồng tr ại, nơi c ó thể tiếp x úc tr ực ti ếp v ới lợn kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  
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49. H ệ thống c ấp n ước (bao g ồm c ả bể ch ứa nước đầu v ào) c ó được 

che đậy k ín m ọi lúc kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Một ph ần 

○ Không  

50. T ần su ất ph ân t ích vi khu ẩn trong n ước u ống được th ực hi ện như 

thế nào? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Hàng n ăm ho ặc th ường xuy ên hơn 

○ Hai n ăm m ột lần 

○ Ít th ường xuy ên hơn hai n ăm m ột lần 

○ Không bao gi ờ 

○ Không bao gi ờ, tôi c ó nguồn cung c ấp n ước c ủa th ành ph ố (nước m áy)  

Nếu ch ọn "Kh ông bao gi ờ" ho ặc "Kh ông bao gi ờ, tôi c ó nguồn cung c ấp n ước c ủa 

thành ph ố (nước m áy)", h ãy chuy ển sang c âu h ỏi 52.  

51. Các m ẫu nước để ph ân t ích vi khu ẩn được l ấy ở vị trí nào? (b ắt 

bu ộc)  
 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ả tại ngu ồn v à máng u ống cu ối c ùng (xa ngu ồn nh ất)  

○ Tại m áng u ống cu ối c ùng 

○ Tại ngu ồn 

○ Khác (v í dụ: máng u ống ở đầu đường ống)  

○ Tôi kh ông bi ết 

52. Có s ử dụng h ệ thống chuy ển giao v ật d ụng chuy ên bi ệt v à hoạt 

động t ốt để đưa v ật d ụng v ào c ác t òa nh à của trang tr ại kh ông (v í dụ: 

tủ khử trùng tia UV cho d ụng c ụ và thiết b ị)? (b ắt bu ộc)  

Vật d ụng c ó thể là điện tho ại di động, tài liệu, b út, dụng c ụ ch ẩn đoán, v.v.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  
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53. Có thi ết b ị nào  (nh ỏ hoặc lớn) được d ùng chung v ới c ác trang tr ại 

khác khi đưa v ào trang tr ại c ủa b ạn v à/hoặc ti ếp x úc v ới lợn c ủa b ạn 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

○ Tôi kh ông bi ết 

Nếu ch ọn "Kh ông" ho ặc "T ôi kh ông bi ết", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 55.  

54. Có bi ện ph áp c ụ thể nào được áp d ụng khi đưa thi ết b ị từ c ác 

trang tr ại kh ác v ào trang tr ại c ủa b ạn kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ví d ụ: vệ sinh v à khử trùng, thời gian c ách ly t ại m ột địa điểm c ụ thể. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  
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D. Khách tham quan và công nhân  

55. Trang tr ại c ó tuân th ủ kế hoạch an to àn sinh h ọc b ằng v ăn b ản 

không? (b ắt bu ộc)  

Một k ế hoạch an to àn sinh h ọc ít nh ất ph ải bao g ồm c ác y ếu t ố sau: c ác kh ía 

cạnh/rủi ro quan tr ọng li ên quan đến trang tr ại, và việc ưu ti ên th ực hi ện an to àn 

sinh h ọc c ụ thể cho t ừng trang tr ại, đồng th ời thường xuy ên r à so át ( ít nh ất h àng 

năm) để cải thi ện. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

56. Ng ười ch ăn nu ôi v à/hoặc c ông nh ân trang tr ại c ó được đà o t ạo v ề 

an to àn sinh h ọc trong ch ăn nu ôi lợn trong n ăm n ăm qua kh ông? (b ắt 

bu ộc)  

Hình th ức đào t ạo có th ể là b ằng c ấp, khóa h ọc tr ực tuy ến, hội thảo tr ực ti ếp ho ặc 

hội th ảo tr ực tuy ến. Vi ệc đào t ạo cũng có th ể do nhân viên n ội b ộ thực hi ện, mi ễn 

là h ọ đã đ ược đào t ạo có ch ứng ch ỉ. 

Nếu b ạn không có công nhân trang tr ại, hãy ch ọn câu tr ả lời "Có, c ả hai đ ều đã 

được đào t ạo v ề an toàn sinh h ọc" khi ng ười chăn nuôi đã đ ược đào t ạo. Nếu 

người chăn nuôi ch ưa được đào t ạo, hãy ch ọn câu tr ả lời "C ả hai đ ều ch ưa được 

đào t ạo v ề an toàn sinh h ọc". 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ả hai đ ều đã đ ược đào t ạo v ề an toàn sinh h ọc  

○ Ch ỉ một trong hai ng ười được đào t ạo v ề an toàn sinh h ọc  

○ C ả hai đ ều ch ưa được đào t ạo v ề an toàn sinh h ọc  

57. Khách tham quan có b ắt bu ộc ph ải th ông b áo v à ghi ch ép s ự hiện 

diện c ủa m ình trước khi v ào c ơ sở ch ăn nu ôi kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ví d ụ: cổng đó ng n ên kh ách tham quan c ần g ọi người/bấm chu ông để vào, ngh ĩa 

vụ ký  sổ đă ng k ý , ... 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  
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58. Có phòng v ệ sinh để khách tham quan lu ôn s ử dụng khi v ào c ơ sở 

ch ăn nu ôi kh ông? (b ắt bu ộc)  

Phòng v ệ sinh l à một ph òng, trong đó , bạn c ó thể thay qu ần áo/giày d ép chuy ên 

dụng c ủa trang tr ại v à rửa/khử trùng tay.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ C ó ph òng v ệ sinh, nh ưng kh ông ph ải lúc n ào c ũng được s ử dụng. 

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 61.    

59. Có ph ải tất c ả c ác c ơ sở ch ăn nu ôi đều ch ỉ cho kh ách tham quan 

vào th ông qua ph òng v ệ sinh kh ông? (b ắt bu ộc)  

Nghĩa là không có cách nào khác đ ể vào khu v ực ch ăn nu ôi. Lu ôn ph ải đi qua 

ph òng v ệ sinh.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

60. Có s ự tách bi ệt nghi êm ng ặt giữa khu v ực s ạch v à khu v ực b ẩn c ủa 

ph òng v ệ sinh kh ông (v í dụ: bằng r ào ch ắn v ật lý  hoặc v òi sen)? (b ắt 

bu ộc)  

Khu vực b ẩn của ph òng v ệ sinh l à nơi c ông nh ân/kh ách th ăm quan c ởi qu ần 

áo/gi ày d ép v à rửa/khử trùng tay. Trong khu v ực s ạch c ủa ph òng v ệ sinh, h ọ c ó 

thể mặc qu ần áo v à giày d ép chuy ên d ụng c ủa trang tr ại. 

Rào ch ắn v ật lý : ví dụ: ván gỗ/ghế dài. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

61. Có phòng t ắm v à khách th ăm quan/nh ân vi ên lu ôn s ử dụng ph òng 

tắm tr ước khi v ào khu v ực ch ăn nu ôi kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Ch ỉ dành cho kh ách tham quan, kh ông d ành cho nh ân vi ên 

○ C ó ph òng t ắm, nhưng kh ông ph ải lúc n ào c ũng được s ử dụng 

○ Không c ó ph òng t ắm 
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62. Tr ước khi được ph ép v ào trang tr ại, khách tham quan v à c ông 

nhân trang tr ại c ó ph ải…? (b ắt bu ộc)  

  Luôn  luôn Th ỉnh thoảng  Không  bao 

giờ 

Mặc qu ần áo c ó sẵn c ủa trang tr ại ho ặc mang theo qu ần áo 

sạch (n ếu kh ông c ó) 

○ ○ ○ 

Mang giày dép có s ẵn c ủa trang tr ại ho ặc mang theo gi ày d ép 

sạch v à đã  khử trùng (n ếu kh ông c ó) 

○ ○ ○ 

Rửa tay v à khử trùng ho ặc s ử dụng g ăng tay  ○ ○ ○ 

 

63. Có công nhân trang tr ại nào ti ếp x úc v ới lợn ở bên ngo ài trang tr ại 

không? (b ắt bu ộc)  

Lợn ở nhà, lợn ở c ác trang tr ại kh ác, lợn rừng, lợn s ăn b ắn, lợn ở triển lãm n ông 

nghi ệp, … 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  
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E. Kiểm so át động vật gây hại và chim  

64. Bên ngoài các tòa nhà trang tr ại (xung quanh t ường) c ó được l át 

gạch v à sạch s ẽ  (tức l à  đã  loại bỏ cỏ dại, rác, …) để không c ó nơi ẩn n áu 

cho động v ật g ây h ại kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Một ph ần 

○ Không  

65. Trang tr ại c ó ch ương tr ình ki ểm so át động v ật g ây h ại kh ông? (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Đ ịnh k ỳ  thuê m ột công ty ki ểm soát đ ộng v ật gây h ại chuyên nghi ệp 

○ Trang tr ại có ch ương tr ình ki ểm soát đ ộng v ật gây h ại đ ịnh k ỳ  riêng  

○ Ch ỉ thực hi ện kiểm soát đ ộng v ật gây h ại khi phát hi ện có s ự xâm nh ập/quá t ải 

(ví d ụ: thông qua b ẫy chu ột)  

○ Không có ch ương tr ình ki ểm so át động v ật g ây h ại 

66. Thú c ưng ho ặc động v ật hoang d ã c ó thể vào khu v ực ch ăn nu ôi 

không (bao g ồm c ả kho ch ứa th ức ăn v à vật liệu lót chu ồng)? (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Ch ỉ một s ố ít 

○ Không  

67. Chim có th ể vào khu v ực ch ăn nu ôi kh ông (bao g ồm c ả kho ch ứa 

thức ăn v à vật liệu lót chu ồng)? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Ch ỉ một s ố ít 

○ Không  

68. Có l ưới ch ắn tr ên tất c ả c ác l ỗ thông gi ó ra/v ào kh ông? (b ắt bu ộc)  

Lưới ch ắn c ó đủ nhỏ để ngăn ch ặn động v ật gặm nh ấm v à chim nh ỏ. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Một ph ần 

○ Không   
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F. V ị trí của trang tr ại 

69. Trang tr ại nằm trong khu v ực c ó mật độ lợn cao hay th ấp? (b ắt 

bu ộc)  

Khu v ực c ó mật độ lợn cao l à khu v ực c ó mật độ lợn trung b ình >300 con/km ² ở 

cấp đô  th ị. Nếu c ó nhiều trang tr ại lợn trong b án k ính 3km t ính t ừ trang tr ại c ủa 

bạn, rất c ó thể bạn đang ở trong khu v ực c ó mật độ lợn cao.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Mật độ thấp 

○ Mật độ cao  

○ Tôi kh ông bi ết 

70. Có trang tr ại lợn n ào kh ác trong b án k ính 500 m ét (0,3 d ặm) t ính 

từ trang tr ại c ủa b ạn kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

71. Phân chu ồng t ừ c ác trang tr ại lợn kh ác c ó được r ải/b ón tr ên đất 

nông nghi ệp trong ph ạm vi b án k ính 500 m ét (0,3 d ặm) quanh trang 

trại c ủa b ạn kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

72. Các ph ương ti ện v ận chuy ển động v ật từ c ác trang tr ại kh ác c ó 

thường xuy ên (t ối thi ểu m ột lần m ột ng ày) đ i qua con đường c ách 

trang tr ại c ủa b ạn d ưới 100 m ét (328 feet) kh ông (v í dụ: do c ó lò mổ 

gần đó , …)? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  
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73. Có phát hi ện lợn rừng/lợn hoang (ho ặc d ấu v ết c ủa ch úng) trong 

ph ạm vi b án k ính 10km (6,2 d ặm) xung quanh c ơ sở ch ăn nu ôi c ủa 

bạn kh ông? (b ắt bu ộc)  

C ơ sở ch ăn nu ôi: toàn b ộ khu ôn vi ên trang tr ại, bao g ồm t ất c ả c ác c ơ sở ch ăn nu ôi 

trong nh à và toàn b ộ khu v ực ngo ài trời xung quanh trang tr ại. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

○ Tôi kh ông bi ết 

74. Trang tr ại c ó được bao quanh b ởi hàng r ào ch ống lợn rừng kh ông? 

(b ắt bu ộc)  

Hàng rào ch ống lợn rừng/lợn hoang l à hàng r ào hai l ớp l àm b ằng lưới kim lo ại ho ặc 

dây th ép v ới chi ều cao t ối thi ểu 1,5m ho ặc h àng r ào đơn đặc l àm b ằng kim lo ại, 

gạch x ây ho ặc v ật liệu đặc kh ác v ới chi ều cao t ối thi ểu 1,5m  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 76.  

75. Hàng rào có đ ược ki ểm tra th ường xuy ên (t ối thi ểu h àng th áng) để 

ph át hiện c ác l ỗ thủng v à sửa ch ữa n ếu c ần kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  
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G. Qu ản lý dịch b ệnh 

76. Trang tr ại c ó kế hoạch đ iều tr ị nào được b ác s ĩ thú y ho ặc ng ười tư 

vấn s ức kh ỏe động v ật đá nh gi á hàng n ăm kh ông? (b ắt bu ộc)  

Người tư vấn s ức kh ỏe động v ật: là người đến trang tr ại để giúp c ải thi ện s ức kh ỏe 

của v ật nu ôi (v í dụ: chuy ên gia dinh d ưỡng, chuy ên gia t ư vấn, …). 

Ch ọn b ất k ỳ  mục n ào ph ù hợp. 

  Có, đ ể tiêm ph òng 

  Có, đ ể tẩy giun  

  Có, đ ể bổ sung ch ất ph ụ gia/ti ền ch ất ho ặc men vi sinh/ … 

  Không  

77. Có đánh giá đ ịnh k ỳ  (tối thi ểu m ỗi năm m ột lần) v ề tình tr ạng d ịch 

bệnh c ủa trang tr ại (v í dụ: huy ết thanh h ọc, xu h ướng b ệnh ph át hiện 

tại lò mổ, v.v.) với sự tham v ấn c ủa b ác s ĩ thú y ho ặc ng ười tư vấn s ức 

khỏe động v ật kh ông? (b ắt bu ộc)  

Người tư vấn s ức kh ỏe động v ật: là người đến trang tr ại để giúp c ải thi ện s ức kh ỏe 

của v ật nu ôi (v í dụ: chuy ên gia dinh d ưỡng, chuy ên gia t ư vấn, …). 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

78. Lợn c òi c ọc (l ợn b ị bỏ lại, ví dụ như do nh ững nguy ên nh ân kh ông 

rõ ràng) v à/hoặc l ợn b ệnh c ó b ị c ách ly kh ỏi lợn kh ỏe m ạnh kh ông, 

hoặc c ó áp d ụng ch ính s ách an t ử nghi êm ng ặt kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lợn c òi c ọc lu ôn được c ách ly kh ỏi những con kh ỏe m ạnh 

○ Lợn c òi c ọc đô i khi được c ách ly kh ỏi những con kh ỏe m ạnh 

○ Lợn c òi c ọc kh ông được c ách ly, ch úng lu ôn ở trong đà n c ủa m ình 

○ Có chính sách an t ử nghi êm ng ặt, v ì vậy kh ông c ó lợn c òi c ọc  

Nếu ch ọn "L ợn c òi c ọc kh ông được c ách ly, ch úng lu ôn ở trong đà n c ủa m ình" 

hoặc "C ó ch ính s ách an t ử nghi êm ng ặt, v ì vậy kh ông c ó lợn c òi c ọc", h ãy chuy ển 

đến c âu h ỏi 81.  

79. Đi ều g ì xảy ra v ới lợn c òi c ọc sau khi h ồi ph ục? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Chúng đ ược đưa tr ở lại đà n ban đầu 

○ Chúng đ ược chuy ển đến nh óm c ó độ tuổi nhỏ hơn 

○ Chúng đ ược c ách ly v ới c ác con v ật kh ác cho đến khi r ời khỏi trang tr ại 
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80. L ợn b ệnh c ó thường xuy ên được x ử lý/thăm kh ám sau nh ững con 

lợn kh ỏe m ạnh kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  
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H. Giai đo ạn lợn nái đẻ và cho con b ú 

Nơi lợn n ái đẻ và lợn con b ú sữa được nh ốt chung v ới nhau sau khi đẻ. 

81. L ợn n ái c ó được t ắm rửa s ạch s ẽ  trước khi  chuy ển v ào chu ồng đẻ 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

82. L ợn con b ú sữa c ó được lu ân chuy ển m ột c ách c ó hệ thống gi ữa 

c ác n ái (tức l à  nuôi ch éo) kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 85.  

83. Việc nu ôi ch éo lợn con b ú sữa gi ữa c ác n ái kh ác nhau di ễn ra m ột 

lần hay nhi ều lần trong m ỗi chu k ỳ  tiết s ữa? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Một lần 

○ Nhiều lần 

84. Vi ệc nu ôi ch éo x ảy ra khi n ào? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn b ất k ỳ  mục n ào ph ù hợp. 

  Trong vòng 24 gi ờ sau khi đẻ 

  Từ 24 đến 72 gi ờ sau khi đẻ 

  Hơn 72 gi ờ sau khi đẻ 

85. L ợn con được can thi ệp th ú y bao nhi êu lần từ khi sinh đến khi cai 

sữa (v í dụ: tiêm ph òng, thi ến, mài răng, c ắt đuôi, gắn th ẻ tai, ...)? (b ắt 

bu ộc)  

Một s ố thao t ác được đề cập trong c âu h ỏi n ày c ó thể b ị cấm ở quốc gia c ủa b ạn. 

Xin l ưu ý  rằng c ác kh ảo s át n ày được s ử dụng tr ên to àn th ế giới. 

Nếu nhi ều thao t ác x ảy ra c ùng m ột lúc, b ạn c ó thể tính đâ y l à một lần. 

..................... 
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86. Các v ật liệu/dụng c ụ đ iều tr ị (v í dụ: lưỡi dao thi ến, dụng c ụ c ắt đuôi, 

dụng c ụ gắn th ẻ tai, kim ti êm) c ó được l àm s ạch, kh ử trùng ho ặc thay 

thế giữa m ỗi lứa đẻ không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Ch ỉ một s ố vật liệu/dụng c ụ được l àm s ạch, kh ử trùng ho ặc thay th ế 

○ Không  

87. Khi thi ến, lưỡi dao/kim ti êm c ó được kh ử trùng ho ặc thay th ế giữa 

c ác lợn con kh ác nhau kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lưỡi dao/kim ti êm được kh ử trùng ho ặc thay th ế sau m ỗi lợn con  

○ Lưỡi dao/kim ti êm được kh ử trùng/thay th ế sau khi s ử dụng nhi ều lợn con ho ặc 

nhiều lưỡi dao/kim ti êm kh ác nhau cho m ỗi chu ồng  

○ Lưỡi dao/kim ti êm kh ông được kh ử trùng ho ặc thay th ế cho đến khi c ùn 

○ Không thi ến 
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I. Chu ồng úm 

Nơi tất c ả lợn con cai s ữa được nh ốt chung  
88. Có th ực hi ện qu ản lý  “c ùng v ào” nghi êm ng ặt trong t ừng khoang 

của chu ồng úm kh ông? (b ắt bu ộc)  

Cùng vào (All in): nh ững con v ật s ẽ  được đưa v ào chu ồng úm c ùng m ột lúc, v à 

không c ó con v ật m ới n ào được đưa th êm v ào chu ồng úm n ày tr ước khi xu ất h ết 

đà n ra ngo ài. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

89. L ợn con l ớn tu ổi hơn (t ừ một nh óm đẻ khác) đô i khi c ó b ị nhốt 

chung v ới lợn con nh ỏ tuổi hơn kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

90. Mật độ nuôi nhốt tối đa c ủa m ột chu ồng trong khu v ực chu ồng lợn 

con l à  bao nhi êu? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ 0,33 m ²/con tr ở lên 

○ 0,32 đến 0,26 m ²/con  

○ 0,25 đến 0,16 m ²/con  

○ 0,15 m ²/con tr ở xuống 

91. Khu v ực chu ồng lợn con c ó được t ách bi ệt v ề mặt v ật lý  (tức l à  

không th ể tiếp x úc tr ực ti ếp) v ới c ác khu v ực chu ồng lợn kh ác kh ông? 

(b ắt bu ộc)  

Tức l à không c ó nhóm lợn n ào kh ác trong c ùng m ột t òa nh à/khu v ực.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

○ Không áp d ụng 
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92. Có phòng v ệ sinh ri êng cho chu ồng úm kh ông? (b ắt bu ộc)  

Phòng v ệ sinh l à một ph òng, trong đó , bạn c ó thể thay qu ần áo/giày d ép chuy ên 

dụng c ủa trang tr ại v à rửa/khử trùng tay.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  
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J. Khu nuôi l ợn thịt 

Nơi tất c ả lợn th ịt được nh ốt chung v ới nhau  

93. Có áp d ụng qu ản lý  “c ùng v ào” nghi êm ng ặt trong t ừng khoang c ủa 

khu chu ồng nu ôi lợn th ịt kh ông? (b ắt bu ộc)  

Cùng vào (All in): nh ững con v ật s ẽ  được đưa v ào khu chu ồng nu ôi lợn th ịt c ùng 

một lúc, v à không c ó con v ật m ới n ào được đưa th êm v ào khu chu ồng nu ôi lợn 

th ịt n ày tr ước khi xu ất h ết đà n ra ngo ài. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

94. Các nhóm tu ổi kh ác nhau c ó được ph ân chia nghi êm ng ặt v ào c ác 

khoang/chu ồng nu ôi kh ác nhau kh ông (t ách bi ệt v ề mặt v ật lý )? (b ắt 

bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

○ Không áp d ụng 

Nếu ch ọn " Không" ho ặc " Không áp d ụng " , hãy chuy ển sang c âu h ỏi 96.  

95. Đôi khi l ợn th ịt lớn tu ổi c ó b ị nhốt chung v ới lợn th ịt nh ỏ tuổi hơn 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ó 

○ Không  

96. Mật độ lợn tối đa trong m ột ô chu ồng c ủa khu nu ôi lợn th ịt là  bao 

nhiêu? (b ắt bu ộc)  

Lợn th ịt "th ông th ường" được nu ôi cho đến khi đạt kh ối lượng s ống từ 90 - 115kg 

(từ 200 - 250 pound). L ợn th ịt nặng l à những con c ó khối lượng s ống tr ên 115kg 

(tr ên 250 pound).  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ 1 m ² trở lên cho m ỗi con l ợn th ịt (1,50 m ² trở lên cho m ỗi con l ợn th ịt nặng)  

○ 0,70 - 0,99 m² cho m ỗi con l ợn th ịt (1,10 - 1,49 m ² cho m ỗi con l ợn th ịt nặng)  

○ 0,60 - 0,69 m ² cho m ỗi con l ợn th ịt (0,80 - 1,09 m ² cho m ỗi con l ợn th ịt nặng)  

○ Dưới 0,60 m ² cho m ỗi con l ợn th ịt (d ưới 0,80 m ² cho m ỗi con  
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K. Biện ph áp giữa c ác ph ân vùng, d ây chuy ền làm việc 

và việc s ử dụng thiết bị 

97. C ơ sở ch ăn nu ôi c ó c ác ph ân v ùng ho ặc nh óm lợn ở c ác lứa tu ổi 

khác nhau kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

Nếu ch ọn "Kh ông", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 103.  

98. Giữa c ác ph ân v ùng/nh óm tu ổi kh ác nhau, c ác h ành động sau đâ y 

c ó được th ực hi ện kh ông? (b ắt bu ộc)  

 Phân vùng: M ột đơn v ị hoặc khu v ực được x ác định v ề mặt v ật l ý , nơi m ột nh óm 

lợn được nu ôi (t ức l à bạn c ó thể c ó nhiều ph ân v ùng c ủa c ùng m ột lo ại động v ật). 

Th ông th ường, c ó thể xảy ra ti ếp x úc v ật l ý  giữa c ác con v ật ở c ác ô chu ồng kh ác 

nhau trong c ùng m ột ph ân v ùng. 

 
  Luôn  luôn Th ỉnh thoảng  Không  bao 

giờ 

Thay qu ần áo c ụ thể cho t ừng phân vùng/nhóm tu ổi ○ ○ ○ 

Thay giày dép c ụ thể cho t ừng vùng/nhóm tu ổi ○ ○ ○ 

Rửa tay/thay găng tay cho t ừng phân vùng/nhóm tu ổi ○ ○ ○ 

 

99. Có s ử dụng b ồn khử trùng v à/hoặc khu r ửa ủng ri êng gi ữa c ác 

ph ân v ùng/khu v ực ch ăn nu ôi kh ác nhau kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Ch ỉ dành cho m ột s ố ph ân v ùng/khu v ực ch ăn nu ôi 

○ Không  

100. Trình t ự làm vi ệc n ào được s ử dụng trong tr ường h ợp b ình 

thường? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Từ động v ật non đến động v ật gi à 

○ Từ động v ật gi à đến động v ật non  

○ Một tr ình t ự làm vi ệc kh ác  

○ Không có trình t ự làm vi ệc  
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101. Thi ết b ị sử dụng cho m ột nh óm v ật nu ôi c ụ thể c ó được b ố trí 

theo l ộ trình c ông vi ệc (tuy ến đường l àm vi ệc th ường xuy ên) để tránh 

việc s ử dụng thi ết b ị cho c ác nh óm tu ổi kh ác kh ông? ( bắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

102. Có d ễ nhận bi ết (v í dụ: bằng m àu s ắc) v à sử dụng v ật liệu/dụng c ụ 

riêng bi ệt cho t ừng khu v ực ho ặc nh óm tu ổi kh ông? (b ắt bu ộc)  

Câu h ỏi n ày li ên quan đến tất c ả c ác khu v ực (n ếu c ó): chu ồng đẻ, chu ồng úm v à 

chu ồng nu ôi th ịt. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có  

○ Không  

103. Các t ấm v án lùa/đuổi lợn c ó dễ vệ sinh (v í dụ: bằng nh ựa) v à c ó 

được v ệ sinh, kh ử trùng th ường kh ông xuy ên (v í dụ: sau m ỗi lần s ử 

dụng ho ặc ít nh ất là  sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất trong th ời gian để trống 

chu ồng) (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Có, các t ấm ch ắn d ễ vệ sinh v à được v ệ sinh, kh ử trùng th ường xuy ên 

○ Các t ấm ch ắn d ễ vệ sinh nh ưng kh ông được v ệ sinh, kh ử trùng th ường xuy ên 

○ Các t ấm ch ắn không  dễ vệ sinh (v í dụ: gỗ) nh ưng đ ược v ệ sinh, kh ử trùng th ường 

xuy ên 

○ Không, các t ấm ch ắn kh ông d ễ vệ sinh (v í dụ: gỗ) v à không được v ệ sinh, kh ử 

trùng th ường xuy ên 

104. Có s ử dụng ống ti êm v à kim ti êm chuy ên d ụng cho t ừng nh óm 

tuổi kh ông? (b ắt bu ộc)  

Câu h ỏi n ày li ên quan đến tất c ả c ác khu v ực (n ếu c ó): chu ồng đẻ, chu ồng úm, 

chu ồng nu ôi th ịt. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ C ả ống ti êm v à kim ti êm đều d ành ri êng cho t ừng nh óm tu ổi 

○ Ch ỉ c ó kim ti êm l à dành ri êng cho nh óm tu ổi 

○ Không  

○ Không áp d ụng 
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105. Sau bao nhiêu con lợn thì thay kim tiêm? (b ắt bu ộc)  

Câu h ỏi n ày li ên quan đến tất c ả c ác khu v ực (n ếu c ó): chu ồng đẻ, chu ồng úm, 

chu ồng nu ôi th ịt. 

Nếu điều n ày kh ác nhau t ùy theo t ừng khu v ực/nh óm tu ổi, vui l òng cho bi ết trường 

hợp x ấu nh ất. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ <20  

○ 20 - 49  

○ 50 - 100  

○ > 100  
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L. V ệ sinh v à khử trùng 

106. Ô chu ồng/ng ăn c ó được v ệ sinh sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất kh ông? 

(b ắt bu ộc)  

Câu h ỏi n ày li ên quan đến tất c ả c ác khu v ực (n ếu c ó): chu ồng đẻ, chu ồng úm, 

chu ồng nu ôi th ịt. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Tất c ả ô chu ồng/ng ăn đều được v ệ sinh sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất 

○ Ch ỉ một s ố ô chu ồng/ng ăn được v ệ sinh sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất 

○ Ô chu ồng/ng ăn được v ệ sinh sau m ỗi v ài chu k ỳ  sản xu ất 

○ Ô chu ồng/ng ăn kh ông bao gi ờ được v ệ sinh  

Nếu ch ọn "Chu ồng/ng ăn kh ông bao gi ờ được v ệ sinh", h ãy chuy ển sang c âu h ỏi 

112.  
 

107. Chu ồng/ng ăn c ó được ng âm nước tr ước khi b ắt đầu v ệ sinh 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ, tôi ch ỉ thực hi ện v ệ sinh kh ô 

Nếu ch ọn "Kh ông bao gi ờ, tôi ch ỉ thực hi ện v ệ sinh kh ô", hãy chuy ển sang c âu h ỏi 

109.  

108. Có thêm ch ất tẩy rửa/xà phòng vào n ước trong quá trình v ệ sinh 

không? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

109. Chu ồng/ng ăn c ó được kh ử trùng sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất kh ông? 

(b ắt bu ộc)  

Câu h ỏi n ày li ên quan đến tất c ả c ác khu v ực (n ếu c ó): chu ồng đẻ, chu ồng úm, 

chu ồng nu ôi th ịt. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Tất c ả chu ồng/ng ăn đều được kh ử trùng sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất 

○ Ch ỉ một s ố chu ồng/ng ăn được kh ử trùng sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất 

○ Chu ồng/ng ăn được kh ử trùng sau m ỗi v ài chu k ỳ  sản xu ất 

○ Chu ồng/ng ăn kh ông bao gi ờ được kh ử trùng  
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110. C ơ sở ch ăn nu ôi c ó được l àm kh ô ho àn to àn trước khi nh ập lợn 

mới kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

111. Hiệu qu ả của vi ệc v ệ sinh v à khử trùng c ó được ki ểm tra kh ông (v í 

dụ: hygienogram, ATP - metry, que l ấy m ẫu, …)? (b ắt bu ộc)  

Hygienogram là ph ương ph áp định lượng t ình tr ạng vi khu ẩn trong m ôi trường 

bằng đĩa th ạch ti ếp x úc.  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng 

○ Không bao gi ờ 

112. Hành lang và khu v ực v ận chuy ển lợn (xu ất lợn) c ó được v ệ sinh 

và khử trùng sau khi di chuy ển lợn kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Được v ệ sinh v à khử trùng sau khi s ử dụng 

○ Ch ỉ được v ệ sinh sau khi s ử dụng 

○ Ch ỉ được kh ử trùng sau khi s ử dụng 

○ Không đ ược v ệ sinh ho ặc kh ử trùng sau khi s ử dụng 

113. Thi ết b ị (v í dụ: tấm v án lùa/đuổi lợn, xẻng) c ó được v ệ sinh v à khử 

trùng sau khi s ử dụng kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Lu ôn lu ôn 

○ Th ỉnh tho ảng/m ột ph ần c ủa thi ết b ị 

○ Không bao gi ờ  

114. H ệ thống cho ăn ( đường ống cho ăn, máng ăn) c ó được v ệ sinh v à 

khử trùng sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất kh ông? (b ắt bu ộc)  

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Được v ệ sinh và kh ử trùng sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất 

○ Ch ỉ được v ệ sinh sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất 

○ Được v ệ sinh nh ưng kh ông được v ệ sinh th ường xuyên sau m ỗi chu k ỳ  sản xu ất 

(ch ỉ th ỉnh tho ảng)  

○ Không bao gi ờ được v ệ sinh ho ặc kh ử trùng  
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115. Silo/kho ch ứa th ức ăn có đ ược v ệ sinh (và kh ử trùng) bên trong 

không? (b ắt bu ộc)   

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Nhiều lần trong năm  

○ Một lần trong năm  

○ Hai n ăm m ột lần 

○ Dưới một lần trong hai năm  

○ Không bao gi ờ 

○ Không có silo/kho ch ứa th ức ăn  

116. Hệ thống n ước u ống có đ ược v ệ sinh và kh ử trùng bên trong gi ữa 

các chu k ỳ  sản xu ất không? (b ắt bu ộc)  

Điều n ày kh ông bao g ồm vi ệc s ử dụng li ên tục ch ất kh ử trùng li ều th ấp trong c ác 

chu k ỳ  sản xu ất. 

Ch ọn m ột ph ương án. 

○ Nhiều lần trong năm  

○ Một lần trong năm  

○ Hai năm m ột lần 

○ Dưới một lần trong hai năm  

○ Không bao gi ờ 

 

 

 

  
  


